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WA-BPM 
Wide angle – Beam Propagation 

Method 
Phương pháp truyền chùm góc rộng 

WDM Wavelength Division Multiplexing Ghép kênh phân chia bước sóng 

 

 



 

viii 

 

Danh mục các ký hiệu 

cn  Chiết suất lớp vỏ ống dẫn sóng 

sn  Chiết suất lớp đế (hay lớp nền) ống dẫn sóng 

eW  Chiều rộng hiệu dụng bộ ghép đa mode 

MMIL  Chiều dài bộ ghép giao thoa đa mode 

L  Nửa chiều dài phách của bộ ghép đa mode 

inP  Công suất đầu vào ống dẫn sóng 

outP  Công suất đầu ra ống dẫn sóng 

dP  Công suất ống dẫn sóng đầu ra mong muốn 

( )u totP  
Tổng công suất từ các ống dẫn sóng đầu ra không mong 

muốn 

( )totP  
Tổng công suất từ các bước sóng đầu vào không mong 

muốn đưa đến cổng đầu ra mong muốn 

  
Hệ số mũ chỉ trạng thái phân cực.  =0 với mode TE và 

 =1 với mode TM 

c  Hệ số biên độ mode thứ   

  Thứ tự mode trong cơ chế giao thoa đa mode 

  Góc dịch pha (rad) 

F

t




 Phép lấy vi phân hàm F theo biến riêng t 

.N A  
Khẩu độ số: góc tới lớn nhất có thể truyền được trong 

ống dẫn sóng (để phản xạ toàn phần trong ống dẫn sóng) 

   Bước sóng hoạt động trong ống dẫn sóng 

rn (hoặc fn ) Chiết suất lớp lõi ống dẫn sóng 

MMIW  Chiều rộng bộ ghép giao thoa đa mode 

 

 

 

 


